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12. DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

 

- Phạm vi tính giá trị sản xuất   

Giá trị sản xuất ngành nghiên cứu và triển khai bao gồm sản phẩm của các hoạt động sau: (1) 

Hoạt động nghiên cứu cơ bản; (2) Hoạt động nghiên cứu ứng dụng; (3) Hoạt động triển khai thực 

nghiệm. 

 

- Một số đặc điểm cần quan tâm khi tính giá trị sản xuất   

Dịch vụ nghiên cứu và triển khai do nhiều đơn vị thuộc các loại hình khác nhau thực hiện 

như: Viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường đại học, bệnh viện, v.v, và được chia thành hai nhóm: 

dịch vụ có tính thị trường và dịch vụ phi thị trường. 

 

Nhóm dịch vụ có tính thị trường là sản phẩm nghiên cứu và triển khai của các doanh nghiệp, 

viện nghiên cứu thuộc các lĩnh vực sinh học, hóa học, nông nghiệp, v.v, thực hiện nghiên cứu trên cơ 

sở hợp đồng; trong khi đó nhóm dịch vụ phi thị trường là sản phẩm nghiên cứu của các tổ chức 

nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách 

phục vụ quản lý nhà nước, bệnh viện, viện khoa học tại các trường đại học, v.v, thực hiện trên cơ sở 

ngân sách nhà nước cấp. Đặc trưng của hai nhóm dịch vụ này không được phân định rõ ràng. Hiện 

nay, nhiều trường đại học thực hiện hoạt động nghiên cứu phục vụ nhu cầu của thị trường. 

 

Sản phẩm của hoạt động nghiên cứu và triển khai rất khó xác định trước. Không phải tất cả 

hoạt động nghiên cứu đều thành công, đưa tới kết quả như mong đợi của người nghiên cứu, có thể 

cung cấp ra bên ngoài và có tính “đơn chiếc”, vì vậy không có giá chung để đánh giá và so sánh sản 

phẩm của các thời kỳ khác nhau. Đặc điểm này quyết định phương pháp tính giá trị sản xuất của hoạt 

động nghiên cứu và triển khai theo giá so sánh.   

 

 Thời gian thực hiện nghiên cứu và triển khai khác nhau, có những chương trình nghiên cứu 

ngắn hạn thường trong một năm, ngược lại có những chương trình thực hiện trong nhiều năm. Không 

thể dùng phương pháp xác định giá theo mô hình sản phẩm để xây dựng chỉ số giá dùng cho tính 

chuyển giá trị sản xuất về giá so sánh vì sản phẩm của hoạt động nghiên cứu và triển khai là “sản 

phẩm tri thức”. Không có sản phẩm tri thức giống nhau giữa các tác giả, đồng thời giá trị của sản 

phẩm tri thức của cùng một tác giả ở các giai đoạn khác nhau cũng khác nhau.  

 

 Đối với hoạt động nghiên cứu có tính thị trường, đơn vị thuê nghiên cứu thường cấp kinh phí 

cho các nhà khoa học và tính trên cơ sở trả thù lao theo số giờ thực hiện hợp đồng cộng với tiền văn 

phòng phẩm và một số vật tư có liên quan khác. Vì vậy các nhà thống kê có thể tính chỉ số tiền thù 

lao theo giờ công nghiên cứu để làm công cụ tính giá trị sản xuất của dịch vụ này theo giá so sánh.  

 

- Phương pháp tính giá trị sản xuất   

+ Đối với dịch vụ có tính thị trường. Do sản phẩm dịch vụ nghiên cứu và triển khai không xác 

định được giá trên thị trường và không áp dụng được phương pháp xác định giá theo mô hình sản 



phẩm, vì vậy không có phương pháp nào được xếp loại A. Dùng phương pháp chỉ số khối lượng với 

chỉ số tính theo số giờ công nghiên cứu và triển khai được xếp loại B, với điều kiện chỉ số khối lượng 

phải tính chi tiết theo từng loại hình nghiên cứu và triển khai thuộc các lĩnh vực khác nhau.  

 

Phương pháp chỉ số giá áp dụng cho tổng chi phí của hoạt động nghiên cứu và triển khai với 

công cụ là CPI được xếp loại C vì đối tượng sử dụng kết quả nghiên cứu và triển khai không phải hộ 

gia đình và CPI không phản ánh đúng giá của dịch vụ nghiên cứu.   

 

  + Đối với dịch vụ phi thị trường. Dịch vụ nghiên cứu và triển khai phi thị trường là loại dịch 

vụ phục vụ toàn thể cộng đồng, do ngân sách nhà nước cấp thông qua các đề tài khoa học. Số lượng 

đề tài thực hiện trong từng năm và thông tin về giá trị của các đề tài thường thu được khá đầy đủ. Do 

vậy giá trị sản xuất của nhóm dịch vụ này tính theo phương pháp chỉ số khối lượng với chỉ số tính 

theo số lượng đề tài, phân tổ theo quy mô được xếp loại B. Phương pháp chỉ tiêu sản lượng tính giá 

trị sản xuất giá so sánh bằng cách lấy số đề tài nghiên cứu và triển khai trong năm nhân với chi phí 

bình quân của một đề tài theo giá năm gốc được xếp loại B. 

Phương pháp chỉ số giá áp dụng cho giá trị sản xuất của dịch vụ nghiên cứu và triển khai phi 

thị trường với công cụ là CPI được xếp loại C vì loại dịch vụ này dùng cho tiêu dùng của cả cộng 

đồng, không phải tiêu dùng của hộ gia đình.  

 

13. DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC 

 

- Phạm vi tính giá trị sản xuất   

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ kinh doanh khác bao gồm sản phẩm của các hoạt động: (1) 

Dịch vụ pháp lý; (2) Dịch vụ kế toán, kiểm toán, lưu giữ chứng từ sổ sách, dịch vụ tính thuế; (3) Dịch 

vụ tư vấn quản lý và kinh doanh; (4) Dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật công trình và các dịch vụ kỹ thuật 

khác. 

 

- Một số đặc điểm cần quan tâm khi tính giá trị sản xuất   

+ Dịch vụ pháp lý bao gồm dịch vụ tư vấn về pháp luật, đại diện pháp lý trong các lĩnh vực 

khác nhau của luật pháp, dịch vụ lập và xác nhận tài liệu pháp lý, dịch vụ soạn thảo các văn bản pháp 

lý và các dịch vụ thông tin tư vấn pháp luật khác, v.v. Đối tượng sử dụng dịch vụ pháp lý bao gồm cả 

hộ gia đình và các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc trưng của dịch vụ pháp lý cũng như các dịch vụ 

trong nhóm ngành này đó là người cung cấp dịch vụ đã “bán kiến thức” của mình cho những người 

khác cần kiến thức đó. Chẳng hạn một luật sư “bán kiến thức” qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn về 

pháp lý để bảo vệ quyền lợi của thân chủ, vì vậy rất khó xác định số lượng hay giá trị của loại dịch vụ 

này.   

 

Phương thức xác định phí dịch vụ pháp lý khá đa dạng, có thể dưới dạng ký hợp đồng dịch vụ 

với các điều khoản quy định rõ ràng; dưới dạng tỷ lệ phí cố định; phí dựa theo kết quả của công việc 

tư vấn pháp lý. Đặc điểm này gây phức tạp cho việc xác định giá cả và tính chỉ số giá của dịch vụ 

pháp lý. Phần lớn phí dịch vụ pháp lý phục vụ cho hộ gia đình được tính trên cơ sở tỷ lệ phí cố định 

và được thu thập thông tin để tính CPI của nhóm dịch vụ này. Mặt khác các chỉ tiêu phản ánh khối 

lượng của loại dịch vụ này có thể thu thập được, đó là cơ sở để áp dụng phương pháp chỉ số khối 

lượng.  

 

Trong Hệ thống tài khoản quốc gia, phí dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động mua bán tài 

sản dùng cho sản xuất được tính vào giá trị của tài sản và đưa vào tích lũy. Giao dịch mua bán tài sản 

có liên quan tới thuê dịch vụ pháp lý thường diễn ra với bất động sản, nên có thể dùng số lần giao 



dịch mua bán bất động sản làm chỉ tiêu khối lượng để áp dụng phương pháp chỉ số khối lượng trong 

trường hợp này.  

 

  + Dịch vụ kế toán, kiểm toán, lưu giữ chứng từ sổ sách, dịch vụ tính thuế được thực hiện trên 

cơ sở hợp đồng, diễn ra thường xuyên nên dễ xác định sản phẩm dịch vụ và các chỉ tiêu số lượng 

tương ứng. Hợp đồng thực hiện loại dịch vụ này thường ổn định trong nhiều năm nên giá của dịch vụ 

có thể thu thập để tính PPI. Cơ sở để xác định hợp đồng thường dựa vào mức thù lao trả theo giờ, đây 

cũng là thuận lợi để tính chỉ số tiền thu lao theo giờ công.   

 

+ Dịch vụ tư vấn quản lý và kinh doanh có phạm vi rộng, liên quan tới cả lĩnh vực kinh tế và 

xã hội. Sản phẩm dịch vụ tư vấn quản lý không đồng nhất, bao gồm: dịch vụ hỗ trợ điều hành, tư vấn 

liên quan tới đường lối chiến lược phát triển của công ty như: xây dựng chính sách, chiến lược kinh 

doanh, xác định hệ thống thông tin quản lý, v.v; dịch vụ tư vấn quản lý tài chính; quản lý thị trường; 

dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; quản lý sản xuất và các dịch vụ tư vấn liên quan tới vấn đề xã 

hội. Đặc điểm cơ bản của đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý đó là tính năng động, sẵn sàng đáp 

ứng mọi yêu cầu của khách hàng, không khuôn mẫu như dịch vụ vận tải, bưu điện, thương nghiệp. 

Sản phẩm của nhóm dịch vụ này có tính “đơn chiếc” và thường thực hiện theo hợp đồng có thời hạn 

hoặc theo công việc cụ thể.     

    

+Dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật công trình và các dịch vụ kỹ thuật khác hoạt động trong lĩnh vực 

thiết kế, tư vấn quản lý kỹ thuật các loại công trình xây dựng, trắc địa dưới mặt đất, thăm dò tài 

nguyên thiên nhiên, phân tích, kiểm tra và thanh tra kỹ thuật của các công trình xây dựng, v.v, và liên 

quan tới các hoạt động từ giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi tới kết thúc toàn bộ dự án, bao gồm 

nghiên cứu dự án thí điểm đến thực hiện và chuyển giao kỹ thuật của dự án. Dịch vụ kiến trúc, kỹ 

thuật công trình và các dịch vụ kỹ thuật khác không chỉ dừng ở mức kiến nghị về giải pháp kỹ thuật 

mà còn gắn trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

 

Do phạm vi cung cấp dịch vụ rất rộng, từ tư vấn kỹ thuật trong xây dựng bệnh viện, trường 

học đến nhà máy thuộc các ngành kinh tế nên bản chất của các loại dịch vụ này khác nhau và có tính 

“đơn chiếc”. Mỗi dịch vụ có đặc điểm riêng, không thể so sánh cùng một loại dịch vụ giữa hai thời kỳ 

khác nhau nên không tính được chỉ số giá. Một đặc điểm khác biệt của nhóm dịch này là ở chỗ phần 

lớn giá trị của dịch vụ được tính vào công trình xây dựng và đi vào tích lũy tài sản, đặc biệt trong 

trường hợp của dịch vụ thăm dò tài nguyên.  

 

- Phương pháp tính giá trị sản xuất   

+Dịch vụ pháp lý. Đối với dịch vụ pháp lý phục vụ hộ gia đình dùng phương pháp chỉ số giá 

với công cụ là CPI của nhóm dịch vụ này sau khi đã điều chỉnh từ giá sử dụng về giá cơ bản được xếp 

loại A.  

 

Dịch vụ pháp lý phục vụ khu vực sản xuất kinh doanh được định giá theo hai phương thức: trả 

dịch vụ phí cho các tư vấn pháp lý theo giờ; hoặc trả dịch vụ phí theo một tỷ lệ cố định trong hợp 

đồng tư vấn. Đối với trường hợp thứ nhất: sử dụng chỉ số khối lượng về số giờ tư vấn pháp lý để áp 

dụng phương pháp chỉ số khối lượng được xếp loại B. Phương pháp chỉ số khối lượng phải thực hiện 

chi tiết theo từng loại dịch vụ pháp lý để đảm bảo tính đồng nhất của từng loại dịch vụ trong nhóm. 

Đối với trường hợp thứ hai: sử dụng phương pháp chỉ số khối lượng theo chỉ tiêu khối lượng phản 

ánh số lượng hợp đồng được xếp loại B.    

  



 +Dịch vụ kế toán, kiểm toán, lưu giữ chứng từ sổ sách, dịch vụ tính thuế. Dựa trên cơ sở hợp 

đồng của các loại dịch vụ trong nhóm để tính PPI của các loại dịch vụ và dùng phương pháp chỉ số 

giá được xếp loại A.  

Trường hợp trả thù lao theo giờ, dùng chỉ số khối lượng về số giờ công dịch vụ để áp dụng phương 

pháp chỉ số khối lượng theo từng loại dịch vụ được xếp loại B. Phương pháp này đã bỏ qua yếu tố 

tăng năng xuất lao động, đặc biệt khi máy tính điện tử trở thành công cụ làm việc hiệu quả với các 

chương trình phần mềm kế toán, kiểm toán hiện đại, đây là lý do để xếp phương pháp vào loại B.   

 

+Dịch vụ tư vấn quản lý. Do đặc điểm đơn chiếc và không đồng nhất của nhóm dịch vụ này 

nên bất kỳ phương pháp nào xếp loại A phải được tính dựa trên giá thực tế của từng loại dịch vụ 

trong nhóm, phải tính đến cả yếu tố thay đổi chất lượng dịch vụ theo thời gian. Phương pháp xác định 

giá theo mô hình sản phẩm thỏa mãn những yêu cầu nêu trên được xếp loại A.  

 

 Các yếu tố hình thành chi phí của dịch vụ tư vấn quản lý và dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch 

vụ tính thuế tương đối giống nhau nên trong trường hợp không thể áp dụng phương pháp xác định giá 

theo mô hình sản phẩm, có thể dùng chỉ số giảm phát giá trị sản xuất của nhóm dịch vụ này làm công 

cụ để áp dụng phương pháp chỉ số giá được xếp loại B. 

 

 Các phương pháp sau được xếp loại C:   

 Phương pháp chỉ số giá với công cụ là CPI áp dụng đối với GO, vì dịch vụ tư vấn quản lý chỉ 

phục vụ “khách hàng” thuộc khu vực sản xuất kinh doanh và loại dịch vụ này không thuộc phạm vi 

thu thập giá khi tính CPI, phương pháp chi phí trung gian hay phương pháp chỉ số khối lượng cũng 

xếp vào loại C.  

 

 +Dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật công trình và các dịch vụ kỹ thuật khác. Phương pháp xác định 

giá theo mô hình sản phẩm là phương pháp duy nhất được xếp loại A. Như đã trình bày ở trên, không 

thể tính chỉ số giá của từng loại dịch vụ trong nhóm này để áp dụng phương pháp chỉ số giá đối với 

GO. Phương pháp chỉ số khối lượng theo từng loại dịch vụ trong nhóm dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật 

công trình và các dịch vụ kỹ thuật khác bằng chỉ số khối lượng về số giờ công thực hiện được xếp 

loại B. Đối với dịch vụ thăm dò tài nguyên thiên nhiên dùng phương pháp chỉ số khối lượng theo số 

lần khoan thăm dò của từng loại tài nguyên thiên nhiên tìm kiếm cũng xếp loại B. 

 

 

14. DỊCH VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG VÀ BẢO ĐẢM XÃ HỘI 

BẮT BUỘC 

 

- Phạm vi giá trị sản xuất   

Giá trị sản xuất ngành quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc bao 

gồm sản phẩm dịch vụ của các hoạt động sau: (1) Hoạt động quản lý nhà nước và quản lý các chính 

sách kinh tế xã hội; (2) Hoạt động phục vụ chung cho toàn bộ đất nước; (3) Hoạt động bảo đảm xã 

hội bắt buộc; (4) Hoạt động quốc phòng, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội. 

 

- Một số đặc điểm cần quan tâm khi tính giá trị sản xuất     

Hoạt động quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc tạo ra sản phẩm 

dịch vụ phi thị trường, không có thuế sản xuất và giá trị thặng dư nên giá trị sản xuất của nhóm ngành 

này được tính bằng tổng chi phí sản xuất. Với đặc điểm này, các nhà thống kê đưa ra phương pháp 

chỉ số giá để loại trừ biến động về giá đối với chi phí, hiện nay phương pháp này được áp dụng rộng 

rãi với giả thiết thay đổi khối lượng chi phí sản xuất biểu thị thay đổi khối lượng của sản phẩm dịch 



vụ. Tuy vậy, giả sử này không thể hiện mối liên hệ giữa thay đổi chất lượng chi phí sản xuất và thay 

đổi chất lượng sản phẩm dịch vụ nên phương pháp đã không đề cập tới việc xử lý yếu tố thay đổi chất 

lượng khi tính giá trị sản xuất giá so sánh. Để khắc phục bất cập này, các nhà thống kê đã đưa ra 

phương pháp chỉ tiêu sản lượng thể hiện qua công thức sau:  

 

Giá trị sản 

xuất giá so 

sánh 

 

= 

Số đơn vị sản 

phẩm dịch vụ sản 

xuất ra 

 

x 

Chi phí của một đơn vị sản 

phẩm dịch vụ tại năm gốc so 

sánh 

 

       (9) 

 

Trong thực tế, hoạt động sản xuất của ngành dịch vụ quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và 

bảo đảm xã hội bắt buộc không có mối liên hệ trực tiếp với người sử dụng, quá trình sản xuất cũng 

đồng thời là quá trình tiêu dùng của toàn xã hội nên rất khó xác định đơn vị sản phẩm dịch vụ. Chẳng 

hạn thế nào là một đơn vị sản phẩm dịch vụ của an ninh quốc phòng. Để khắc phục những khó khăn 

này, các nhà thống kê đưa ra khái niệm chỉ tiêu sản lượng thay thế cho khái niệm đơn vị sản phẩm 

dịch vụ cho từng loại hoạt động thuộc nhóm ngành này, chẳng hạn như: 

- Số trường hợp xác định mức thuế đã hoàn thành cho hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu sản 

lượng thay thế đơn vị sản phẩm dịch vụ dùng để tính giá trị sản xuất của cơ quan thuế; 

- Số người được nhận tiền trợ cấp hay phúc lợi xã hội là chỉ tiêu sản lượng thay thế đơn vị sản 

phẩm dịch vụ dùng để tính giá trị sản xuất của ngành dịch vụ an sinh xã hội; 

- Số vụ án đã hoàn thành là chỉ tiêu sản lượng thay thế đơn vị sản phẩm dịch vụ dùng để tính 

giá trị sản xuất của ngành Tòa án, v.v. 

 

Ưu điểm của chỉ tiêu sản lượng là dễ xác định được chi phí cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ, 

chẳng hạn dễ ràng tính được chi phí để hoàn thành một vụ án. Việc đánh giá thay đổi về chất lượng 

dịch vụ quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc có thể thông qua điều tra 

hoặc thông qua hiệu quả hoạt động của nhóm ngành dịch vụ này như: số tội phạm giảm do hoạt động 

có hiệu quả cao hơn của ngành Công an; số sinh viên tốt nghiệp đại học tăng lên trong khi tổng số 

sinh viên không thay đổi và các trường đại học không giảm thấp tiêu chuẩn tốt nghiệp.  

 

- Phương pháp tính giá trị sản xuất   

 Phương pháp chỉ tiêu sản lượng có xử lý yếu tố thay đổi chất lượng dịch vụ và áp dụng chi tiết 

cho từng hoạt động trong nhóm ngành quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt 

buộc được xếp loại A. Tuy nhiên phương pháp này khó áp dụng trong thực tế vì nó đòi hỏi phải xác 

định số đơn vị sản phẩm dịch vụ và giá (chi phí) của một đơn vị sản phẩm dịch vụ - điều này rất khó 

đối với ngành dịch vụ phi thị trường. 

 

 Các phương pháp sau đây được xếp loại B 

 - Phương pháp chi phí: dùng chỉ số giá để loại trừ biến động giá đối với tổng chi phí của hoạt 

động dịch vụ quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc, cụ thể như sau: đối 

với chi phí là giấy bút, điện, nước, dùng CPI đã điều chỉnh từ giá sử dụng về giá cơ bản theo từng 

nhóm hàng để loại trừ biến động của yếu tố giá; đối với tiền lương dùng chỉ số tiền lương; 

 

 - Phương pháp chỉ tiêu sản lượng nhưng không xử lý yếu tố thay đổi chất lượng dịch vụ hoặc 

không áp dụng chi tiết cho từng hoạt động trong nhóm ngành quản lý nhà nước và an ninh quốc 

phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc.  

 



 Các phương pháp sau đây được xếp loại C: Phương pháp chỉ số giá áp dụng cho GO với công 

cụ là CPI hay WPI của văn phòng phẩm, vật tư chuyên dụng, nhiên liệu, động lực; Phương pháp tính 

gián tiếp qua chi phí trung gian và giá trị tăng thêm theo giá so sánh của ngành dịch vụ này, trong đó 

dùng phương pháp chỉ số giá áp dụng với giá trị tăng thêm với công cụ là CPI.  
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